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1 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 29/8/1979 Hà Tĩnh Kinh 6.3 7.5 01/QĐ03/2025 TH010604

2 Trần Thùy Dung Nữ 01/6/1996 Hà Tĩnh Kinh 6.3 7.0 02/QĐ03/2025 TH010605

3 Nguyễn Thị Duyên Nữ 10/10/1988 Nghệ An Kinh 6.0 9.0 03/QĐ03/2025 TH010606

4 Nguyễn Hà Giang Nữ 22/12/1982 Nghệ An Kinh 5.0 7.0 04/QĐ03/2025 TH010607

5 Trần Thị Hà Nữ 01/4/1995 Nghệ An Kinh 6.7 9.0 05/QĐ03/2025 TH010608

6 Đậu Thị Hằng Nữ 20/8/2001 Nghệ An Kinh 6.0 9.0 06/QĐ03/2025 TH010609

7 Phạm Thị Hoài Nữ 10/6/2003 Thanh Hóa Kinh 6.3 7.5 07/QĐ03/2025 TH010610

8 Nguyễn Mạnh Hưng Nam 11/11/1987 Nghệ An Kinh 6.3 8.0 08/QĐ03/2025 TH010611

9 Lô Hà Huyền Nữ 25/02/2003 Nghệ An Thái 6.0 6.5 09/QĐ03/2025 TH010612

10 Hồ Thị Thùy Linh Nữ 15/7/2003 Nghệ An Kinh 6.3 7.5 10/QĐ03/2025 TH010613

11 Nguyễn Phương Linh Nữ 13/12/2003 Thanh Hóa Kinh 6.0 7.5 11/QĐ03/2025 TH010614

12 Nguyễn Thị Lĩnh Nữ 23/5/1997 Nghệ An Kinh 6.0 7.0 12/QĐ03/2025 TH010615

13 Trần Thị Phương Mai Nữ 12/01/1984 Hà Tĩnh Kinh 6.0 7.0 13/QĐ03/2025 TH010616

14 Trần Thị Mến Nữ 17/7/2001 Nghệ An Kinh 6.0 7.0 14/QĐ03/2025 TH010617

15 Lê Thị Nga Nữ 12/7/2003 Thanh Hóa Kinh 6.0 7.0 15/QĐ03/2025 TH010618
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16 Quang Kim Ngân Nữ 28/02/2002 Nghệ An Thái 7.0 7.0 16/QĐ03/2025 TH010619

17 Nguyễn Trọng Bảo Ngọc Nữ 19/9/2003 Thanh Hóa Kinh 5.3 7.0 17/QĐ03/2025 TH010620

18 Lô Thị Nương Nữ 15/7/2000 Nghệ An Thái 5.7 7.0 18/QĐ03/2025 TH010621

19 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 29/9/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh 5.3 8.0 19/QĐ03/2025 TH010622

20 Lê Thị Phương Nữ 05/9/1992 Nghệ An Kinh 6.3 9.0 20/QĐ03/2025 TH010623

21 Phạm Đức Thân Nam 18/4/1992 Nghệ An Kinh 6.3 9.0 21/QĐ03/2025 TH010624

22 Trần Văn Thông Nữ 13/6/1979 Nghệ An Kinh 5.3 7.0 22/QĐ03/2025 TH010625

23 Trần Thị Thương Nữ 14/3/2003 Nghệ An Kinh 5.3 7.5 23/QĐ03/2025 TH010626

24 Hồ Nguyễn Phương Trang Nữ 27/10/1997 Nghệ An Kinh 5.7 7.5 24/QĐ03/2025 TH010627






